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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03053 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Copper Sulphate Pentahydrate Feed Grade 

Số lượng/ khối lượng : 960 bao/ 24.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Asian Chemicals Co., Ltd, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046160 ngày 05/5/2025 

Hóa đơn số : EX25/PMV006/093 ngày 04/7/2025 

Vận đơn số : KMTCLCH5263827 

Ngày sản xuất : 30/6/2025; 01/7/2025. 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
 Số 5203/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250037217) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835 /QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03054 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Ferrous Sulphate Monohydrate Feed Grade 

Số lượng/ khối lượng : 4.000 bao/ 100.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangxi Hezhou Chemland Co., Ltd , China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046669 ngày 15/5/2025 

Hóa đơn số : CCD25144 ngày 27/6/2025 

Vận đơn số : WUZSGNG217472 

Ngày sản xuất : 16-17/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5255/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250037581) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03055 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin E 50% 

Số lượng/ khối lượng : 400 bao/ 10.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shandong Nhu Fine Chemical Science and 

Technology Co., Ltd , China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047642 ngày 11/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916051 ngày 08/7/2025 

Vận đơn số : TAO7235999 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5189/HQ-GDK-TTKN  ngày 12/7/2025 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250037328) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/ QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03056 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Menadione Nicotinamide Bisulfite (Vitamin K3-

MNB 96) 

Số lượng/ khối lượng : 140 thùng/ 3.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd , China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047418 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916025 ngày 07/7/2025 

Vận đơn số : 1067420252 

Ngày sản xuất : 11/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5257/HQ-GDK-TTKN ngày  15/7/2025 

 (Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250037583) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/ QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03057 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 80% Riboflavin (Vitamin B2) 

Số lượng/ khối lượng : 100 thùng/ 2.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047417 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916024 ngày 07/7/2025 

Vận đơn số : 1067801538 

Ngày sản xuất : 18-19/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5194/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037310) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/ QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03058 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin B12 Feed Additive 

Số lượng/ khối lượng : 32 thùng/ 800 kg 

Hãng, nước sản xuất : Yuxing Biotechnology (Group) Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047417 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916024 ngày 07/7/2025 

Vận đơn số : 1067801538 

Ngày sản xuất : 09/01/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5194/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037310) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835 /QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03059 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Feed Additive D-Calcium Pantothenate 

Số lượng/ khối lượng : 120 thùng/ 3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047417 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916024 ngày 07/7/2025 

Vận đơn số : 1067801538 

Ngày sản xuất : 23/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5194/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037310) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03060 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin D3 Beadlets 500,000 IU/G 

Số lượng/ khối lượng : 40 thùng/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Yuxing Biotechnology (Group) Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047417 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208916024 ngày 07/7/2025 

Vận đơn số : 1067801538 

Ngày sản xuất : 21/3/2025; 29/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
Số 5194/HQ-GDK-TTKN ngày 15/7/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037310) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1835/QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH 
PROVIMI
23/07/2025

0725402/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.4 bảng 5

Copper Sulphate 
Pentahydrate Feed 
Grade Asen (As) vô cơ 
(mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)

BNNPTNT
29250037217

0725403/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Mục 2.4 bảng 5

Ferrous Sulphate 
Monohydrate Feed 
Grade
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)

BNNPTNT
29250037581

0725404/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

Vitamin E 50%
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250037328

0725405/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Menadione Nicotinamide 
Bisulfite (Vitamin K3-
MNB 96)
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250037583

0725406/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

80% Riboflavin (Vitamin
B2) Asen (As) vô cơ 
(mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250037310

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/2

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,
KIỂM ĐỊNH TS VÙNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



0725407/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Vitamin B12 Feed 
Additive Asen (As) vô cơ 
(mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725408/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Feed Additive D-Calcium
Pantothenate
 Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725409/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Vitamin D3 Beadlets 
500,000 IU/G
 Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 07 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                           Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 23/07/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/2



TRUNG TAM rHAo wcurBrvl,
tr(mV NCHtptvt. fmV DII.IH THUY SAN
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PHrEU VtU CAUI REQUTSTTTON FORM

SOtwo.: ???o /&0Lr 1f r&

l. THONG TIN KHAcH HAI\c yfu cAul cusroMER rNFoRMArroN RE7uESTED

a. Dcrn vi/ nguni gfri m6u/Sample senderz

Tdn / Name: Trung tdm Kh6o nghiQm, Kir5m nghiQm, KiiSm dlnh thty siin Vtng II
Eia chi/ Address: l35A Pasteur, phudng Xuan Hda, Tp H6 Chi Minh

SO Oien thoqilTel: 0964122045. - Email: ttknknphianam@gmail.com

Nguoi li6n hQ/ Contact Person: Ph4m H6ng QuAn DiQn thoai/Tel:0962012368

b. Th6ng tin xu6t h6a tton/ Billing information (tr C6lYes; tr I(h6ng,AJo):

Tdn / Narne: .............
Dia chi/ Address:

Md sd thuli/ Tax code: ..

E-mail gti hod don: ..

c. Th6ng tin m6u I Sample information
TT T6n miu/

Sample name
MO t,i mau/

Somple
clescription

Kh6i
lu'gngll4/eight

hojc/or
Th.i

tichlL'olume

Chi ti6u yiu ci,ul Required
parameler

Asen (As) v6 co (mCkg)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/ke)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)

Phuong phrip thri/ 1'est

melhotl
(nOu co/ iJ'an.r)

Mi s6 miu/
Sample c'ode
(Khdch hdng
kh6ng ghi cdt
ndyl Cusbmer
tloes not./ill in

this column\

I 072s402lHQV2
Thric 6n
b6 sung
thuy sdn

D6ng trong
tiri/chai kin,
t<hOituqng

02 miu,
0,5 kg/miu

QCVN-02-31-
2:2019/BNNPTNT

M1tc2.4 bing 5

2. 072s4031HQV2
Th['c an
br3 sulig
thuy sin

D6ng trong
trii/chai kin,
khoi iiro.ng

02 mAu,

0.5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mglkg)
Cadirni (Cd) (mCkg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thuy ngin (Hg) (mg/kg)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Mgc 2.4 b6ng 5

J
072s404tHQY2

Thfrc an

bo sung
thuy srin

D6ng trong
trii,/chai kin.
khoiluqmg

02 mau.

0.5 kg/miu

Asen (As) vd co (mg/kg)
Cadirni (Cd) (mg,&g)
Chi (Pb) (me/ke)
Thty ngdn (Hg) (rng/kg)
Esclrcrich ia coli (CFU I g)
Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-3i-
2:2019/BNNPTNT
MUc 2.1 bing I

4

07254051HQY2

Th[Lc dn
bo sr-urg

thiy sdn

Dong trong
trii/chai kin.
khoi ltrorrg

Uf nlau.'
0.5 kg/mau

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (me/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thuy ngAn (Hg) (mg/kg)
Es che r ic lia co I i (CFU/g)

Sulntonella (CFUl25g

QCVN 02-3 r-
2:2019/BNNPTNT
Mgc 2.1 bing I

B.\t:5-0t ,\'gir blt,,sdi Dute : l0/6'20)5 Tt'ttrrg,jtugt, I '-1



\(-
TRUNG TAM KHAO NGHIEM,

rreu Ncul[tr,t, rm,u DINH ruuy seN
A\

TRUNG TAM VUNG I
Dcl,4tltt: s6 O Nguy€n Vin Ct. P. An Binh, Q. Ninh fi6u, Tp. Cin Tho

DT lPhone: 024 3'7?4 6077 (nhiinh s6 O) hoac 0782 917 168

Email : astac.mk@,gmai l.com

YACI
vAt-Asi 094

LAS. NN
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TT T6n miu/
Somple nome

MA ta m6u/
Sample

description

Kh6i
luqng/Weight

hoQc/or
Th6

tich/Volune

Chi ti,6u y6u ciu/ Required
pdrometer

Phunng phip thti'/ Ie.st

method
(n€u co/ if an.v)

Mn s6 m6u/
Sample code
(Kh6ch hing
kh6ng ghi cQt

ndyl Customer
does notlill in
this column\

5
07254061HQV2

Th[rc 6n
b6 sung
thiy sin

D6ng trong
tti/chai kin,
ttr6i luqng

02 miu,
0,5 kg/miu

Asen (As) vO co (mdkg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thty ngAn (Hg) (mdkg)
Es cherichia coli (CFU I g)

Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Muc 2.1 bing I

6.
072s407|HQVT

Thftc 5n
b6 sung
thty sin

D6ng trong
trii/chai kin,
khOi luqng

02 m6u,

0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (m/ke)
Cadimi (Cd) (me/ks)
Chi (Pb) (mdke)
Thtry ng0n (Hg) (m/kg)
Escherichia coli (CFU I g)

Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Mgc2.l bang I

7
072s408tHQV2

Thric dn
b6 sung
thfry sin

D6ng trong
tfii/chai kin,
khtii luqng

02 miu,
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mdkg)
Cadimi (Cd) (me/kg)
Chi (Pb) (mdke)
Thuy ngdn (Hg) (mdke)
E s c he ri c hia co li (CFU/g)
Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Muc 2.1 bdng I

8.

072s4091HQY2

Thric an
b6 sung
th0y sdn

D6ng trong
tii/chai kin,
kh6i luo-ng

02 miu,
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thiry ngin (Hg) (m/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/259

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Mgc 2.1 bang I

tl. YOu ciiu khic/ other requirements

2. XAC NHAN CT]A TRUNG. TANI/,.IST^4C'/E R I F I C.4TI O JV

ghi dring. tliy du th6ng tin theo nhu ciu r io uruc I ngoai tru cot "Ma s6 miu' Santple code". Truns tam khong
r'6 c6c tlr6ng tin do khich hdng cung cap C)r.rlorrr'r's must.lill in correct und cont;tlctt'ittlitrnrutiou uc'<'onling

Ghi ch(r:
- Quy khrich hdn_u

chiu tr6ch nhi€m

Vpc ilich I Purpose:

tr Thri nghigm I Anolysis; tr Gi6m tllnh/ lssess,' O Khitd other: ................
Ira k6t qud/Result.formati tr Truc tii:p/Directll': tJThutLetter: E Email (brin kf $ldigital signature\

\hd thAu phrs/subcontractor (lf'anv)'. a
\h11n lgi miu sau thu nghigrn/ Retunring santple request: D C6r yas I Kh6ng/No

Y6u cAu khitcl Other requirements lniu c6lrl'cr-r'):

Ngutri gfri miu/
Custonter

Ph4m Hiing Quin

Ngay nhan miu/ barc of rec'eiving;....il^\:.U.l.:..I!.4.

Ngdy du ki6n tra k6t qua I Et-pected dote of issue'. . . .. .4-.?.:l'l:..206
Iinh tr4ng bao grii miul Sumple pockoging conditiotr'. BNguy6n vgnt lntoct: n Kh6ng nguy6n vgn/ Not /rlcct

Nhi€t tIQ bao quan mdui &tntple stor(tge ten,peroturL': dMe)i tnrtmsr Etn'intttntcntul: tr L4nhi colcl; A D<ing l4nhi Fro--err

Ghi chilnote:

,1/l

Ngutri nh$n
miu/

Recipient
)v'

'wrypdl-/

Blt 25-0 I \gi.v hh,sl Dutc.' 10. (t/1025 Tntttu prga )'-i



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

28/07/2025

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

0725402/HQV2

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9717/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071623

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:20130,34

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) 3,94

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

28/07/2025

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

0725403/HQV2

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9718/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071624

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013<0,15

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) 15,28

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725404/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9719/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071625

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725405/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9720/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071626

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) 0,77

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725406/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9721/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071627

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725407/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9722/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071628

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) 0,91

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725408/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9723/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071629

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

28/07/2025

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725409/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9724/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

272025071630

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 24/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/07/2025

TCVN 9588:2013KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


	Mục 2.4 bảng 5

